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PHỤ LỤC 2
BẢNG KÊ CHI TIẾT DỰ KIẾN KINH PHÍ HỖ TRỢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRONG 01 NĂM
(Kèm theo Tờ trình số   /TTr-UBND ngày  /  /2026 của UBND thành phố)

1. Kinh phí hỗ trợ lực lượng trực tiếp bắt giữ, khởi tố bị can phạm tội về ma túy trên địa bàn thành phố 

	TT
	ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG
	NỘI DUNG HỖ TRỢ
	SỐ LƯỢNG BỊ CAN 
	MỨC HỖ TRỢ
(Đồng)
	THÀNH TIỀN/NĂM
(Đồng)

	1
	Lực lượng chuyên trách phòng, chống ma tuý trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Bắt giữ, khởi tố bị can phạm tội về ma túy nghiêm trọng = 37%
	611
	10.000.000
	6.110.000.000

	
	
	Bắt giữ, khởi tố bị can phạm tội về ma túy rất nghiêm trọng = 48%
	793
	15.000.000
	11.895.000.000

	
	
	Bắt giữ, khởi tố bị can phạm tội về ma túy đặc biệt nghiêm trọng = 15%
	248
	20.000.000
	4.960.000.000

	
	
	Bắt đối tượng truy nã về tội ma tuý trong nước
	25
	20.000.000
	500.000.000

	
	
	Bắt đối tượng truy nã về tội ma tuý ở nước ngoài
	0
	50.000.000
	0

	TỔNG
	23.465.000.000

	Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ bốn trăm sáu mươi lăm triệu đồng chẵn./.



2. Kinh phí hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an thành phố được giao thực hiện nhiệm vụ chuyên trách công tác tham mưu phòng, chống ma túy và cán bộ, chiến sĩ, lao động hợp đồng làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập
	
	TT
	ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG
	SỐ LƯỢNG 
	MỨC HỖ TRỢ
(đồng/tháng)
	THÀNH TIỀN/NĂM
(đồng/năm)

	1
	Cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an thành phố được giao thực hiện nhiệm vụ chuyên trách công tác tham mưu phòng, chống ma túy
	37
	2 x 2.530.000 = 5.060.000
	 2.246.640.000 

	2
	Cán bộ, chiến sĩ, lao động hợp đồng thuộc Công an thành phố làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập
	322
	2 x 2.530.000 = 5.060.000
	 19.551.840.000 

	TỔNG 
	 21.798.480.000 

	Bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ bảy trăm chín mươi tám triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng./.



3. Kinh phí hỗ trợ xã, phường, đặc khu được công nhận đạt tiêu chuẩn: “Xã, phường, đặc khu không ma túy”

	TT
	ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG
	NỘI DUNG HỖ TRỢ
	SỐ LƯỢNG 
	MỨC HỖ TRỢ/NĂM
	THÀNH TIỀN/NĂM

	1
	Xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Được chứng nhận đạt tiêu chuẩn: “Xã, phường, đặc khu không ma túy”
	62
	30.000.000
	1.860.000.000

	TỔNG
	1.860.000.000

	Bằng chữ: Một tỷ tám trăm sáu mươi triệu đồng./.



4. Kinh phí hỗ trợ cho các cơ quan tố tụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, gồm: Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân

	TT
	ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG
	NỘI DUNG HỖ TRỢ
	SỐ LƯỢNG BỊ CAN, BỊ CÁO,  CAI NGHIỆN BẮT BUỘC 
	MỨC HỖ TRỢ
(Đồng)
	THÀNH TIỀN/NĂM
(Đồng)

	
	
	
	VKSND
	TAND
	
	

	1
	Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân 
	Kiểm sát, truy tố, xét xử vụ án phạm tội về ma túy nghiêm trọng = 37%
	611
	611
	2.000.000
	 2.444.000.000 

	
	
	Kiểm sát, truy tố, xét xử vụ phạm tội về ma túy rất nghiêm trọng = 48%
	793
	793
	3.000.000
	 4.758.000.000 

	
	
	Kiểm sát, truy tố, xét xử vụ án phạm tội về ma túy đặc biệt nghiêm trọng = 15%
	248
	248
	4.000.000
	 1.984.000.000 

	2
	Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân 
	Tham gia họp xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (Thẩm phán, Thư ký, Kiểm sát viên)
	730
	100.000/người
/phiên họp
	219.000.000

	TỔNG
	 9.405.000.000 

	Bằng chữ: Chín tỷ bốn trăm linh năm triệu đồng./.



5. Kinh phí hỗ trợ người người không thuộc trường hợp hưởng lương từ ngân sách nhưng được phân công trực tiếp giúp đỡ người sử dụng trái phép chất ma túy đang trong thời hạn quản lý 

	TT
	NỘI DUNG HỖ TRỢ
	SỐ LƯỢNG 
	MỨC HỖ TRỢ
(đồng/tháng)
	THÀNH TIỀN/NĂM
(đồng/năm)
	ĐỊNH MỨC TRUNG ƯƠNG QUY ĐỊNH
	THÀNH PHỐ HỖ TRỢ THÊM

	1
	Người không thuộc trường hợp hưởng lương từ ngân sách nhưng được phân công trực tiếp giúp đỡ người sử dụng trái phép chất ma túy đang trong thời hạn quản lý 
	898[footnoteRef:1] [1:   Theo thống kê trung bình 03 năm (2023-2025) số người sử dụng trái phép chất ma túy ngoài xã hội là 898 người, dự kiến mỗi người sử dụng trái phép chất ma túy sẽ có 01 người không thuộc trường hợp hưởng lương từ ngân sách nhưng được phân công trực tiếp giúp đỡ người sử dụng trái phép chất ma túy đang trong thời hạn quản lý. ] 

	0.25 x 2.530.000 = 632.500 
	 6.815.820.000 
	 6.815.820.000 
	0

	Nghị quyết thành phố hỗ trợ bằng định mức quy định của Trung ương, do vậy nội dung này thành phố không phải hỗ trợ thêm



6. Kinh phí hỗ trợ người cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

	TT
	NỘI DUNG HỖ TRỢ
	SỐ LƯỢNG 
	MỨC HỖ TRỢ
(đồng/lần)
	THÀNH TIỀN/NĂM
(đồng/năm)
	ĐỊNH MỨC TRUNG ƯƠNG QUY ĐỊNH
	THÀNH PHỐ HỖ TRỢ THÊM

	1
	Hỗ trợ 01 lần kinh phí cai nghiện ma túy đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng khi hoàn thành ít nhất Điều 84, Điều 85 và Điều 86 Nghị định số 163/2026/NĐ-CP
	184
	1.5 x 2.530.000 = 3.795.000
	698.280.000
	 465.520.000 
	 232.760.000 

	Bằng chữ: Hai trăm ba mươi hai triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng./.


7. Kinh phí hỗ trợ người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình cộng đồng; người bị quản lý sau cai nghiện ma túy

	TT
	NỘI DUNG HỖ TRỢ
	SỐ LƯỢNG 
	MỨC HỖ TRỢ
(đồng/tháng)
	THÀNH TIỀN/NĂM
(đồng/năm)
	ĐỊNH MỨC TRUNG ƯƠNG QUY ĐỊNH
	THÀNH PHỐ HỖ TRỢ THÊM

	1
	Người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình cộng đồng; người bị quản lý sau cai nghiện ma túy tại cấp xã
	114[footnoteRef:2] [2:  Theo thống kê trung bình 03 năm (2023-2025) người cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và người quản lý sau cai là 984 người, dự thảo quy định 10 người trở xuống thì bố trí 01 cán bộ quản lý thì là sẽ có 98,4 người quản lý. Tuy nhiên, hiện nay địa bàn thành phố có 114 xã, phường, đặc khu, do vậy, dự kiến bố trí mỗi xã, phường ít nhất 01 cán bộ quản lý. ] 

	0.4 x 2.530.000 = 1.012.000 
	 1.384.416.000 
	 1.384.416.000 
	0

	Nghị quyết thành phố hỗ trợ bằng định mức quy định của Trung ương, do vậy nội dung này thành phố không phải hỗ trợ thêm



* Tổng kinh phí dự kiến thực hiện Nghị quyết trong 01 năm là: (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) = 56.761.240.000đ. 
(Bằng chữ: Năm mươi sáu tỷ bảy trăm sáu mươi mốt triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng).



